
PHỤ LỤC 2: 
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTTHC BAN HÀNH MỚI; TTHC BỊ THAY THẾ LĨNH VỰC THÚ Y  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU 
 

I. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC ban hành mới. 
 

 

 

STT 
Tên TTHC 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

vùng an toàn dịch bệnh 

động vật 

- Thời gian thực hiện: 05 

ngày làm việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

Chuyên viên  

Phòng Thú Y 

 (thẩm định, xử lý) 

* Thời gian : 02 ngày 

Chi cục  

Chăn nuôi và Thú y  

(LĐ ký, duyệt) 

* Thời gian: 01 ngày 
 

y 

Phòng Hành chính, 

tổng hợp 

(Văn thư, ban hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Thú y - 

(Xem xét kết quả  

đánh giá) 

* Thời gian : 01 ngày 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng nhận vùng 

an toàn dịch bệnh động vật 

- Thời gian thực hiện:30 

ngày làm việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ; không 

phải thực hiện khắc phục 

theo quy định. 

-  Thời gian thực hiện: 35 

ngày làm việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ và thực 

hiện khắc phục theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

*Trường hợp không phải thực hiện khắc phục theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Trường hợp phải thực hiện khắc phục theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

Chuyên viên  

Phòng Thú Y 

 (thẩm định, xử lý) 

* Thời gian : 27 ngày 

Chi cục  

Chăn nuôi và Thú y  

(LĐ ký, duyệt) 

* Thời gian: 01 ngày 
 

Phòng  

Hành chính, tổng hợp 

(Văn thư, ban hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Thú y –  

(Xem xét kết quả  

đánh giá) 

* Thời gian : 01 ngày 

 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

Chuyên viên  

Phòng Thú Y 

 (thẩm định, xử lý) 

* Thời gian : 32 ngày 

Chi cục  

Chăn nuôi và Thú y  

(LĐ ký, duyệt) 

* Thời gian:01 ngày 
 

Phòng Hành chính, tổng 

hợp 

(Văn thư, ban hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Thú y - 

(Xem xét kết quả  

đánh giá) 

* Thời gian : 01 ngày 



II. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thay thế 

 

TT Tên TTHC              

thay thế 

Tên TTHC   

được thay thế 
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở an 

toàn dịch bệnh 

động vật 

- Thời gian thực 

hiện: 20 ngày làm 

việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ; 

không phải thực 

hiện khắc phục 

theo quy định. 

-  Thời gian thực 

hiện: 25 ngày làm 

việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

và thực hiện khắc 

phục theo quy 

định 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

trên cạn 

*Trường hợp không phải thực hiện khắc phục theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

*Trường hợp phải thực hiện khắc phục theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

thủy sản (đối với 

cơ sở nuôi trồng 

thủy sản, cơ sở sản 

xuất thủy sản 

giống) 

 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

Chuyên viên  

Phòng Thú Y 

 (thẩm định, xử lý) 

* Thời gian : 17 ngày 

Chi cục  

Chăn nuôi và Thú y  

(LĐ ký, duyệt) 

* Thời gian: 01 ngày 
 

Phòng  

Hành chính, tổng hợp 

(Văn thư, ban hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Thú y –  

(Xem xét kết quả  

đánh giá) 

* Thời gian : 01 ngày 

 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

Chuyên viên  

Phòng Thú Y 

 (thẩm định, xử lý) 

* Thời gian : 22 ngày 

Chi cục  

Chăn nuôi và Thú y  

(LĐ ký, duyệt) 

* Thời gian: 01 ngày 
 

Phòng  

Hành chính, tổng hợp 

(Văn thư, ban hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Thú y - (Xem 

xét kết quả đánh giá) 

* Thời gian : 01 ngày 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở 

an toàn dịch 

bệnh động vật 

- Thời gian thực 

hiện: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

 

 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

trên cạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

thủy sản 

 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

(trên cạn và thủy 

sản) đối với cơ sở 

có Giấy chứng 

nhận hết hiệu lực 

do xảy ra bệnh 

hoặc phát hiện 

mầm bệnh tại cơ sở 

đã được chứng 

nhận an toàn hoặc 

do không thực hiện 

giám sát, lấy mẫu 

đúng, đủ số lượng 

trong quá trình duy 

trì điều kiện cơ sở 

sau khi được chứng 

nhận 

 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian 1/2 ngày 

 

Trung tâm  

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả)  

 

Chuyên viên  

Phòng Thú Y 

 (thẩm định, xử lý) 

* Thời gian : 02 ngày 

Chi cục  

Chăn nuôi và Thú y  

(LĐ ký, duyệt) 

* Thời gian: 01 ngày 
 

Phòng  

Hành chính, tổng hợp 

(Văn thư, ban hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

LĐ Phòng Thú y –  

(Xem xét kết quả  

đánh giá) 

* Thời gian : 01 ngày 
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